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Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành vào dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng 
dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
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	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Nhất trí
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	Toà án nhân dân tối cao
	- Nhất trí. Đề nghị bổ sung bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp
	Tiếp thu (đã tổng hợp đủ ý kiến các bộ ngành)
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	Bộ Giao thông vận tải 
	- Nhất trí.
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	Bộ Tài chính
	- Nhất trí với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung.
- Bổ sung báo cáo đánh giá tác động về ngân sách (nếu có) để Bộ Tài chính có cơ sở đánh giá nguồn tài chính của dự án Luật sửa đổi, bổ sung.
	Tiếp thu bổ sung báo cáo đánh giá tác động về ngân sách
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	Bộ Tư pháp
	1. Sự cần thiết ban hành Luật: Nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dung vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
2. Một số nội dung cụ thể của hồ sơ đề nghị xây dựng Luật:
(1) Phạm vi sửa đổi: Qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy số lượng các điều khoản được dự kiến sửa đổi, bổ sung tương đối lớn (34 điều/tổng số 76 điều), đồng thời, vấn đề dự kiến sửa đổi, bổ sung không chỉ liên quan đến việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính mà còn bao gồm cả việc bổ sung thêm nội hàm “công cụ hỗ trợ”; cho phép các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí công cụ hỗ trợ cho Việt Nam; cho phép tổ chức, cá nhân có nhu cầu được phép mua bán, trao đổi, cho, tặng phế liệu, phế phẩm mà không còn khả năng phục hồi để trưng bày, triển lãm; chuyển giấy xác nhận đăng ký sử dụng công cụ hỗ trợ sang cấp giấy phép; điều chỉnh các quy định để tháo gỡ vướng mắc, trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh… do vậy Bộ Tư pháp đề nghị:
- Thống kê cụ thể tổng số các điều khoản dự kiến sửa đổi của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017.
- Tiếp tục đánh giá, tổng kết, cập nhật và bổ sung thêm các vướng mắc, tồn tại (nếu có) qua thực tiễn hơn 05 năm thi hành luật; tổng hợp ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp…; rà soát tổng thể hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo các loại… để nghiên cứu thêm phương án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) để đảm bảo tính toàn diện, khắc phục căn bản những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các yêu cầu khác đang đặt ra đối với việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới.
(2) Về tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật của hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan đến một số văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật (Luật Đầu tư, Luật Hóa chất, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quy hoạch…) đặc biệt tại các Chính sách 3, 5. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiến hành rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, trường hợp cần thiết có thể xây dựng báo cáo riêng về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để đảm bảo các nội dung chính sách đề xuất, sửa đổi, bổ sung có tính thống nhất, đồng bộ với các Luật đã được ban hành.
(3) Về nội dung các chính sách cụ thể:
- Chính sách 2 Bổ sung ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt vào khái niệm công cụ hỗ trợ: Tại báo cáo đánh giá tác động (trang 9) nêu: để đáp ứng nhu cầu trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã giao đơn vị chức năng nghiên cứu, sản xuất thiết bị ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt. Bên cạnh đó ngày 06/01/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BCA ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt. Quá trình sử dụng ghế này cho thấy đã phát huy tác dụng trong việc khống chế đối tượng côn đồ, liều lĩnh… với tính năng tương tự như khóa số 8 (điểm d khoản 11 của Luật) nên đề xuất, bổ sung vào danh mục công cụ hỗ trợ. Bộ Tư pháp nhận thấy, khi bổ sung ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt vào danh mục công cụ hỗ trợ tại Điều 3 của Luật thì các vấn đề nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu… đối với loại phương tiện này sẽ được thực hiện tương tự các loại công cụ hỗ trợ khác có trong danh mục này theo quy định tại Chương V Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017. Tuy nhiên thời gian qua, ghế thẩm vấn mới được quy định tại Thông tư 22. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp thông tin làm rõ hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất loại phương tiện này đã và đang được thực hiện, quản lý như thế nào? Trường hợp phát sinh cơ chế quản lý thì cần xác định rõ trong nội dung chính sách này về mục tiêu, vấn đề chính sách cần điều chỉnh. 
Cần làm rõ những tiêu chuẩn, đặc tính của ghế thẩm vấn đặc biệt nhằm bảo đảm xác định chính xác đây là một loại công cụ hỗ trợ mới, cần bổ sung vào danh mục công cụ hỗ trợ.
Từ ví dụ ghế thẩm vấn đặc biệt, thực tế có thể tiếp tục phát sinh các loại công cụ hỗ trợ mới, do đó cân nhắc nghiên cứu thêm phương án, cách thức quy định danh mục công cụ hỗ trợ tại khoản 11 Điều 3 của Luật theo hướng có thể giao Chính phủ quy định khi phát sinh các loại công cụ hỗ trợ mới không thuộc danh mục để đảm bảo tính ổn định của Luật cũng như linh hoạt trong việc cập nhật danh mục. Tuy nhiên đề nghị cân nhắc nếu giao Chính phủ quy định thì cần có ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi ban hành.
- Chính sách 3 Cho phép cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam để phục vụ việc nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng; cho phép mua bán, trao đổi, cho tặng, phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm: Chính sách này dự kiến sửa đổi quy định tại khoản 7 Điều 5, tuy nhiên nội dung chính sách này chỉ xác định cho phép “cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam” nhưng chưa lý giải tại sao không quy định đối tượng là “cá nhân” là người nước ngoài có nhu cầu tặng cho, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ; đồng thời cũng chưa lý giải lý do không ghi nhận việc cho, tặng, viện trợ “vật liệu nổ” “tiền chất thuốc nổ”, “cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ”. Ngoài ra chính sách cũng chưa đề cập đến trường hợp cá nhân, tổ chức có nhu cầu viện trợ/tài trợ bằng tiền cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đề nghị nghiên cứu bổ sung hành lang pháp lý để thực hiện và kiểm soát hoạt động quản lý các phương tiên đặc biệt này bằng các trình tự, thủ tục đăng ký, kê khai bắt buộc.
3. Về dự thảo tờ trình:
Tại mục I về sự cần thiết lập đề nghị Luật sửa đổi, bổ sung đề nghị bổ sung thông tin liên quan đến việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong lĩnh vực quản lý vũ khí đồng thời bổ sung thêm kinh nghiệm quốc tế đối với hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để làm rõ sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật.
4. Về Báo cáo đánh giá tác động chính sách:
- Các chính sách nêu tại đề nghị xây dựng luật chưa đánh giá chính xác về việc phát sinh thủ tục hành chính tại Chính sách số 3. Theo đó nếu sửa các quy định cấm hiện hành theo hướng cho phép các cơ quan tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài cho tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam và cho phép mua bán, trao đổi, cho, tặng phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm thì tất yếu phải quy định đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, cơ quan giải quyết thủ tục… để cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện các hoạt động nêu trên. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cho rằng chính sách này không tác động, ảnh hưởng đến các thủ tục hành chính (trang 14). Do đó, đề nghị nghiên cứu, rà soát lại nội dung này.
- Một số nội dung tại Báo cáo còn đánh giá tương đối chung chung, sơ sài về các mặt tiêu cực/tích cực, chưa thống nhất giữa việc xác định vấn đề bất cập, nội dung tổng kết với phương án đề xuất giải quyết vấn đề, cụ thể:
+ Chính sách số 04: Có 02 nội dung là sửa đổi theo hướng không quy định về thời hạn đối với giấy phép sử dụng và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa lý giải được nguyên nhân tại sao cần thay đổi hình thức từ “giấy xác nhận” thành “giấy phép” đối với công cụ hỗ trợ trong khi Báo cáo tổng kết thi hành Luật chưa chỉ ra được những khó khăn, tồn tại trong việc cấp giấy xác nhận công cụ hỗ trợ (trang 11, 12), đề nghị bổ sung nội dung này; đồng thời chỉnh lý lại nội dung đánh giá về mặt tích cực là “bãi bỏ thủ tục hành chính quy định về cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ” khi nhận định về tác động thủ tục hành chính này (trang 16). Vì vậy về bản chất thủ tục sử dụng công cụ hỗ trợ không bị bãi bỏ mà chỉ chuyển từ hình thức giấy xác nhận sang giấy phép.
+ Chính sách số 5: Bao gồm rất nhiều nội dung dự kiến được sửa đổi, bổ sung có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chẳng hạn như: cho phép tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không hết được bán lại hoặc được phép tiêu hủy, bổ sung quy định về điều chỉnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp… Tuy nhiên các khía cạnh đánh giá tác động về kinh tế, xã hội chỉ nêu một cách khái quát, định tính là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi… mà không dựa trên những minh chứng, số liệu tính toán định lượng một cách cụ thể.
	



Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp theo hướng xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
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	Bộ Quốc phòng
	1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.
2. Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau: 
a) Về dự thảo Tờ trình; Đề cương chi tiết dự thảo Luật:
- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu 08 nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Luật tại Công văn số 1022/BQP-TM ngày 31/3/2023 của Bộ Quốc phòng đã gửi Bộ Công an.
-Về phạm vi điều chỉnh: Nghiên cứu đưa pháo hoa nổ, pháo hoa vào phạm vi điều chỉnh của Luật số 14 để bảo đảm khắc phục bất cập tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật đầu tư năm 2020 (bất cập này đã được Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến với Bộ Công an tại Công văn số 1224/BQP-KHĐT ngày 14/4/2023 về tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP).



b) Về nội dung cụ thể trong Đề cương chi tiết dự thảo Luật:
- Tại khoản 3 Điều 1: Tại điểm 10. Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng,... trừ trường hợp phế liệu, phế phẩm được cơ quan có thẩm quyền cho phép để phục vụ làm hiện vật trưng bày, triển lãm.” cần bổ sung thêm cụm từ “không còn tính năng cháy, nổ” vào sau cụm từ “phế phẩm”. Viết lại như sau: “10. Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tặng,... Trừ trường hợp phế liệu, phế phẩm không còn tính năng cháy, nổ được cơ quan có thẩm quyền cho phép để phục vụ làm hiện vật trưng bày, triển lãm”.
- Tại khoản 19 Điều 1:Bổ sung nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất gồm: “Tài liệu chứng minh việc bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm: bố trí mặt bằng; dây chuyền công nghệ; hệ thống điện, chống sét; Giấy chứng nhận kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thiết bị đo; kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu thuốc nổ; nghiệm thu về chất lượng công trình xây dựng”. Vì đây là các tài liệu quan trọng để cơ quan có chức năng đánh giá các yếu tố bảo đảm cho dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, an toàn; sản phẩm bảo đảm chất lượng.
	Tiếp thu.



Không tiếp thu vì pháo hoa, pháo hoa nổ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, pháo hoa, pháo hoa nổ đã được quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (Chính phủ đã thông qua Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định này).


Tiếp thu.









Tiếp thu. 
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	Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
	1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ
- Đề nghị bỏ Mục II (Quá trình nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật) để phù hợp với mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Tại mục IV, đề nghị viết rõ phạm vi điều chỉnh của Luật này là sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 luật: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (Luật số 14/2017/QH14) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2019 (Luật số 50/2019/QH14).
- Sửa lỗi chính tả tại tên Mục III.
2. Về Đề cương chi tiết dự thảo Luật
a) Tên gọi dự thảo Luật
Đề nghị nghiên cứu sửa lại tên gọi dự thảo Luật cho phù hợp bởi vì dự thảo Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 luật (như đã nêu ở trên). Hơn nữa, tên gọi dự thảo Luật đang trùng với tên gọi của Luật số 50/2019/QH14.
b) Về Điều 1 dự thảo Luật
Điều 1 quy định nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 14/2017/QH14 và Luật số 50/2019/QH14 là chưa hợp lý, dẫn đến bất cập, chồng chéo trong dẫn chiếu các điều khoản. Do vậy, đề nghị nghiên cứu tách Điều 1 thành 02 điều, trong đó 01 điều quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 14/2017/QH14 và 01 điều quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 50/2019/QH14.
- Tại khoản 1
+ Đề nghị bổ sung cụm từ “súng lazer” vào điểm a khoản 5 Điều 3 Luật số 14/2017/QH14 vì súng lazer được sử dụng để tập luyện và thi đấu thể thao của 5 môn phối hợp hiện đại.
+ Đề nghị nghiên cứu, quy định rõ nội dung “11. Vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ là vũ khí, công cụ hỗ trợ được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có cấu tạo, tính năng, tác dụng như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ”. Quy định như trên có thể gây khó hiểu hoặc dẫn đến nhiều cách hiểu không thống nhất.
Tại khoản 3, đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 5 Luật số 14/2017/QH14 như sau “7. Trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn... Trừ trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ việc tập luyện, thi đấu thể thao đội tuyển quốc gia, nghiễn cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng và trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn...”.
- Tại khoản 5, đề nghị rà soát, thống nhất cụm từ “đề nghị giao nộp” và “đề nghị thu hồi”. Ngoài ra, bỏ cụm từ “giấy xác nhận” để thống nhất với nội dung sửa đổi tên Điều 11 Luật số 14/2017/QH14.
- Tại khoản 6, đề nghị nghiên cứu, bổ sung trường hợp mang vũ khí thể thao vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải có “bản sao văn bản đồng ý cử đoàn, đội thể thao đi tập huấn, thi đấu nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định” tại điểm b khoản 2 Điều 14 Luật số 14/2017/QH14.
- Tại khoản 7 và khoản 12, đề nghị chỉnh sửa nội dung “c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo quy định tại điểm a, điểm b...” để thống nhất sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục, không còn quy định hồ sơ mà chỉ cần văn bản đề nghị.
- Tại khoản 11, đề nghị Bổ sung cụm từ “bản sao Giấy phép trang bị vũ khí thể thao” vào điểm a khoản 1 Điều 26 Luật số 14/2017/QH14.
3. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
Đề nghị rà soát, chỉnh sửa tên gọi của Chính sách 4, Chính sách 5 để bảo đảm thống nhất với dự thảo Tờ trình Chính phủ.
- Nghiên cứu, bổ sung các bảng, biểu tính toán chi phí, lợi ích của các giải pháp để minh họa cho các đánh giá tác động của chính sách.
	
Tiếp thu












Tiếp thu




Tiếp thu





Không tiếp thu vì súng lazer thuộc danh mục công cụ hỗ trợ.







Tiếp thu




Tiếp thu


Tiếp thu




Tiếp thu


Không tiếp thu vì đơn vị cấp giấy phép tự khai thác từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tiếp thu, bổ sung chi phí trong báo cáo đánh giá tác động.
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	Bộ Nội vụ
	1. Về Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật
a) Thống nhất về việc Bộ Công an trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc, bất cập của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.
b) Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ các quy định có liên quan đến chủ trương cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Ngoài ra, dự thảo Tờ trình mới dừng lại ở việc thống kê tên một số văn bản của Đảng có liên quan, chưa làm rõ được các chỉ đạo của Đảng về việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan cần thể chế hóa trong dự án Luật.
2. Về dự thảo Tờ trình
a) Khoản 1 Mục I đề nghị bố cục lại theo hướng:
“1.1. Cơ sở chính trị
1.2. Cơ sở pháp lý”.
b) Tại khoản 2 Mục V: Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá và làm rõ nguồn nhân lực để bảo đảm không làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
c) Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động
- Chính sách 1 (Cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ, hồ sơ quy định trong các thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phục vụ sử dụng khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia trong thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước): Về giải pháp thực hiện, đề nghị đánh giá, làm rõ chi phí, lợi ích của các giải pháp; đồng thời, so sánh lợi ích của các giải pháp theo hướng định lượng, có số liệu minh chứng rõ ràng; tiếp tục rà soát, bảo đảm việc cắt giảm các loại giấy tờ thống nhất với các dự án Luật khác do Bộ Công an đang trình như: Luật Căn cước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; ...
- Chính sách 2 (Bổ sung Ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt vào khái niệm công cụ hỗ trợ): Tại giải pháp 2 nội dung đánh giá tác động tiêu cực về kinh tế, đề nghị bổ sung làm rõ nhà nước phải đầu tư nguồn lực như thế nào (bảo đảm kinh phí sản xuất, mua sắm trang bị Ghế thẩm vấn) để bảo đảm tính khả thi của giải pháp trong thực hiện chính sách. Nội dung đánh giá tác động về xã hội đề nghị đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ, toàn diện đến quyền con người khi chính sách được thực thi.
- Chính sách 5 (sửa đổi, bổ sung một số quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội): Tại giải pháp 2 (nội dung đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, thủ tục hành chính)
Đề nghị bổ sung nội dung có dẫn chiếu, minh chứng đầy đủ để bảo đảm tính minh bạch, khả thi của chính sách.
- Tại 05 Chính sách: Đề nghị rà soát, bổ sung giải pháp để thực hiện chính sách (dự thảo Báo cáo đánh giá tác động đang thể hiện trong mỗi chính sách có hai giải pháp để thực hiện trong đó giải pháp 1 là giữ nguyên). Đồng thời đề nghị rà soát, bổ sung nội dung đánh giá trong các giải pháp của từng chính sách theo phương pháp định lượng để giải quyết vấn đề.
	






Tiếp thu







Tiếp thu











Tiếp thu
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	Bộ Công Thương
	Về cơ bản Bộ Công Thương nhất trí với Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật số 14/2017/QH14 do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, tuy nhiên để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ (TCTN), Bộ Công Thương đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, hoàn thiện thêm một số nội dung sau:
1. Về dự thảo Tờ trình
- Về cơ sở chính trị, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung các chỉ đạo tại các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật này.
- Về cơ sở thực tiễn triển khai, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành triển khai Luật có vướng mắc với hệ thống pháp luật khác không, đồng thời vướng mắc phát sinh từ thực tiễn Luật trong thời gian vừa qua.
2. Về chính sách 1 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Bộ Công Thương cơ bản nhất trí với chính sách này, tuy nhiên, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan tới quản lý dân cư, Quyết định 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ để làm cơ sở để đề xuất chính sách này.
3. Về nghiên cứu VLNCN
- Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với cụm từ “VLNCN mới” vào khoản 1 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi để thuận tiện cho việc áp dụng.
- Đề nghị chỉnh sửa điểm a khoản 18 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng Bộ Công Thương chỉ định tổ chức khoa học và công nghệ hoặc đơn vị sản xuất VLNCN đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực… để nghiên cứu, thử nghiệm VLNCN mới.
- Đề nghị thay thế cụm từ “Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc đăng ký sản phẩm VLNCN mới sản xuất, sử dụng tại Việt Nam” thành “Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc đăng ký sản phẩm VLNCN mới vào Danh mục sản phẩm VLNCN được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam và quy định việc nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm VLNCN được nêu tại điểm a khoản 1 điều này” tại điểm c khoản 18 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi.  
4. Về sản xuất VLNCN
Theo xu hướng phát triển ngành VLNCN, các tổ chức được phép sản xuất luôn nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới để phù hợp với xu hướng của thế giới nói chung cũng như thực tế tại Việt Nam và dự thảo Luật quy định thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN gồm: Văn bản đề nghị và bản sao văn bản giao nhiệm vụ sản xuất của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến việc các tổ chức đã được phép sản xuất VLNCN sau khi nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới vẫn phải có bản sao nhiệm vụ sản xuất VLNCN của Thủ tướng Chính phủ sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó đề nghị chỉnh sửa khoản 1 Điều 38 Luật số 14/2017/QH14 thành:
“1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN bao gồm: 
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN (quy định tại điểm a Dự thảo do Bộ Công an dự thảo, tuy nhiên đề nghị thay thế cụm từ “số giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường” bằng cụm từ “số giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc số giấy phép môi trường” để phù hợp với quy định tại Luật Bảo vệ môi trường). 
b) Bản sao văn bản giao nhiệm vụ sản xuất VLNCN của Thủ tướng Chính phủ. Trừ trường hợp doanh nghiệp đã được phép nghiên cứu, phát triển VLNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này.
c) Tài liệu chứng minh việc bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm: bố trí mặt bằng; bố trí dây chuyền công nghệ; hệ thống điện, chống sét; giấy chứng nhận kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thiết bị đo; kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu thuốc nổ; nghiệm thu về chất lượng công trình xây dựng”.
5. Về kinh doanh VLNCN
- Điểm đ khoản 3 Điều 37 Luật số 14/2017/QH14 quy định việc kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp thực hiện theo quy định sau đây: đ) Doanh nghiệp kinh doanh VLNCN chỉ được kinh doanh VLNCN có trong Danh mục VLNCN được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam; việc kinh doanh phải bảo đảm đúng quy định trong giấy phép kinh doanh; được mua lại VLNCN của tổ chức được phép sử dụng VLNCN không sử dụng hết.
- Điểm b Khoản 2 Điều 41 Luật số 14/2017/QH14 quy định tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLNCN phải tuân theo quy định sau đây: b) VLNCN không sử dụng hết phải bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh VLNCN;
Theo các quy định nêu trên, các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLNCN không sử dụng hết phải bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh VLNCN. Tuy nhiên, theo pháp luật về thương mại, hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Như vậy, việc bán lại cho các doanh nghiệp kinh doanh VLNCN của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng VLNCN là hoạt động kinh doanh, hoạt động thương mại. Mặt khác, hầu hết các doanh nghiệp sử dụng VLNCN (trừ MICCO và GAET) không có giấy phép kinh doanh VLN, theo đó đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, lưu ý nội dung quy định việc bán lại VLNCN không sử dụng hết này để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật liên quan và phù hợp với thực tiễn triển khai, thực hiện.
6. Về sử dụng VLNCN
- Quy định điều kiện về quy mô sử dụng thuốc nổ chưa phù hợp với các tổ chức sử dụng VLNCN phục vụ khai thác đá ốp lát, theo đó đề nghị chỉnh sửa điểm e khoản 1 Điều 41 Luật số 14/2017/QH14 thành “e) Quy mô sử dụng thuốc nổ trong một quý từ 500 kg trở lên, trừ trường hợp sử dụng thuốc nổ để thử nghiệm, thăm dò, đánh giá địa chất, khai thác đá ốp lát”.
- Trong quá trình khai thác khoáng sản, điều kiện địa chất thay đổi, dẫn đến điều chỉnh thiết kế khai thác và điều kiện sử dụng VLNCN. Tuy nhiên, Luật số 14/2017/QH14 không quy định việc cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN, dẫn đến khó khăn cho các tổ chức đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN. Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đề nghị bổ sung thủ tục hành chính điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN tại Điều 42 Luật số 14/2017/QH14, thành phần hồ sơ bao gồm:
“2. Đối với các tổ chức đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN hồ sơ gồm Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN và các tài liệu sau:
a) Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có sự thay đổi đối với các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN;
b) Các tài liệu tương ứng với điều kiện thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này đối với các tổ chức đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN trong trường hợp thay đổi về địa điểm, quy mô hoặc điều kiện sử dụng.”.
- Đối với trường hợp cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN nhưng không thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động, các thành phần hồ sơ đều đã được lưu trữ tại cơ quan cấp phép, theo đó để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề nghị chỉnh sửa khoản 2 Điều 42 Luật số 14/2017/QH14 thành “2. Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN nhưng không thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động, hồ sơ đề nghị bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN; Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp (từ ngày hoạt động theo Giấy phép đến ngày đề nghị cấp lại Giấy phép) và các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b, c, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều này (nếu có thay đổi)”.
7. Về dịch vụ nổ mìn
- Điểm d khoản 4 Điều 43 Luật số 14/2017/QH14 quy định thành phần Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn gồm “Văn bản đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với dịch vụ nổ mìn trên thềm lục địa; dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tuy nhiên chưa quy định rõ cơ quan quản lý có thẩm quyền là đơn vị nào. Theo đó, đề nghị quy định rõ cơ quan quản lý có thẩm quyền để thuận tiện áp dụng. 
- Việc kiểm tra điều kiện thực tế nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động sử dụng VLNCN, tuy nhiên khoản 24 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung (sửa đổi khoản 7 Điều 43 Luật số 14/2017/QH14) quy định “…. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do” chưa quy định rõ việc kiểm tra là kiểm tra hồ sơ hay chỉ kiểm tra điều kiện thực tế, theo đó đề nghị chỉnh sửa, bổ sung khoản 6 Điều 43 Luật số 14/2017/QH14 quy định “…. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ, điều kiện thực tế, cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
8. Về vận chuyển vật liệu nổ
Theo khoản 6, 7 Điều 44 Luật số 14/2017/QH14 quy định:“6. Giấy phép vận chuyển VLNCN chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển; Giấy phép vận chuyển VLNCN chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển; trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép. ….
7. Trường hợp vận chuyển VLNCN bằng nhiều phương tiện trong cùng một chuyến thì chỉ cấp 01 Giấy phép vận chuyển VLNCN; nếu vận chuyển bằng nhiều loại phương tiện giao thông thì phải cấp riêng cho mỗi loại phương tiện 01 Giấy phép vận chuyển VLNCN.”
Qua thực tiễn triển khai, Bộ Công Thương nhận thấy việc cấp giấy phép vận chuyển VLNCN theo lượt, chuyến có thể gây khó khăn, mất thời gian, chi phí cho các đơn vị vận chuyển trong việc xin cấp phép, không phù hợp với thực tiễn triển khai, vì vậy, Bộ Công Thương cho rằng cần cân nhắc, xem xét, cải cách thủ tục cấp giấy phép vận chuyển VLNCN theo hướng cấp giấy phép vận chuyển VLNCN có thời hạn đối với các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật. Đối với việc quản lý VLNCN với mỗi lần vận chuyển, đề nghị quy định theo hướng các đơn vị vận chuyển thực hiện việc thông báo đến cơ quan có thẩm quyền với mỗi chuyến vận chuyển để phối hợp quản lý.
9. Về quản lý TCTN
- Khoản 10, Điều 3 Luật số 14/2017/QH14 quy định “ Tiền chất thuốc nổ là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ” với khái niệm “trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ” thì các hóa chất nguy hiểm có tên gọi, hàm lượng %, Công thức phân tử, Mã CAS, Mã HS thỏa mãn tiêu chí như TCTN nhưng không trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ chưa có cơ sở pháp lý để quản lý dẫn đến tình trạng lạm dụng TCTN gây mất trật tự an toàn xã hội với tên gọi như trên TCTN sẽ được quản lý một cách chặt chẽ cho tất cả các mục đích và không bị lạm dụng gây mất trật tự an toàn xã hội”. Theo đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 3 Luật số 14/2017/QH14 được quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung, như sau: “9. Tiền chất thuốc nổ là hóa chất nguy hiểm, dùng trong sản xuất thuốc nổ”.
- Trong quá trình triển khai thực tế cho thấy các đơn vị kinh doanh TCTN trong 06 tháng không kinh doanh TCTN tuy nhiên vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh, để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, không gây phiền hà cho doanh nghiệp đề nghị sửa 06 tháng thành 01 năm. Theo đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 10 Luật số 14/2017/QH14 được quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung như sau: “đ) Không tiến hành kinh doanh VLNCN, TCTN trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh”.
- TCTN là hóa chất nguy hiểm có tính cháy nổ cao, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình bảo quản, hiện nay các đơn vị kinh doanh, nhập khẩu TCTN chủ yếu sử dụng kho của khách hàng là các đơn vị sản xuất thuốc nổ đã có kho chứa TCTN đảm bảo các điều kiện an toàn, do đó cần sửa đổi khoản 3 Điều 46 cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị kinh doanh TCTN có thể sử dụng kho của đơn vị mua hoặc bán TCTN đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ. Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 46 Luật số 14/2017/QH14 như sau. “b) Địa điểm kho, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ TCTN phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự; có trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm khoảng cách an toàn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan; Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa TCTN hoặc sử dụng kho của đơn vị mua hoặc bán TCTN đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ; đảm bảo chất lượng trong thời gian kinh doanh; công cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ TCTN phải bảo đảm chất lượng và vệ sinh môi trường; phương tiện vận chuyển TCTN theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm; có chứng từ hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi cung cấp loại TCTN kinh doanh; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.”.
	
Tiếp thu












Tiếp thu










Tiếp thu











Tiếp thu







Tiếp thu

















Tiếp thu







Tiếp thu














Không tiếp thu vì việc khai thác đá ốp lát chỉ là một lĩnh vực nhỏ trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản.











Tiếp thu
















Tiếp thu




















Tiếp thu



























Không tiếp thu






























	10
	Bộ Ngoại giao
	1. Về hồ sơ xây dựng Luật: Bổ sung báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Về dự thảo tờ trình: Lưu ý tránh vi phạm các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc áp dụng với các nước thành viên khi thực hiện các quy định về việc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân của các nước trên thế giới cho, tặng, viện trợ một số loại vũ khí cho Việt Nam.
3. Mục III.2 về quan điểm xây dựng luật bổ sung nội dung theo hướng xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4. Về dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách: 
(1) Chính sách 2: Đề nghị làm rõ chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị này tại các cơ sở thẩm vấn và tác động đối với ngân sách nhà nước.
(2) Chính sách 3: Đề nghị làm rõ việc tổ chức trong nước tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ, phế liệu, phế phẩm vũ khí được nước ngoài cho, tặng, viện trợ được thực hiện thông qua trình tự, thủ tục nào bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
(3) Chính sách 5: Đánh giá thêm việc bỏ quy định chủng loại sản phẩm, quy mô sản xuất, vật liệu nổ phải phù hợp với định hướng phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp sẽ tác động thế nào đến thị trường buôn bán vật liệu nổ trong nước, có ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán vật liệu nổ hay không.
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	Viện Kiểm sát tối cao 
	1. Đối với dự thảo tờ trình:
Về sự cần thiết ban hành Luật: 
- Về cơ sở chính trị pháp lý đề nghị thể hiện rõ ràng, rành mạch hơn về các nội dung cơ sở chính trị pháp lý, tách bạch quan điểm chủ trương của đảng thành một đoạn riêng và chỉ rõ tính liên quan của chủ trương quan điểm của đảng với sự cần thiết ban hành Luật theo hướng thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng.
- Về cơ sở thực tiễn bổ sung nội dung về số lượng, hiệu quả của việc áp dụng cũng như số lượng, hậu quả của việc không áp dụng Ghế thẩm vấn để bảo đảm tính thực tiễn trong sự cần thiết sửa đổi, bổ sung nội dung này.
- Về quá trình nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng: Bổ sung đầy đủ các cơ quan đã được xin ý kiến như Viện Kiểm sát, Tòa án…
- Chỉnh sửa mục II.2 và mục II.5 dự thảo tờ trình theo hướng xây dựng, đăng tải Đề cương chi tiết Dự thảo Luật, không phải xây dựng, đăng tải dự thảo Luật để bảo đảm chính xác theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.
- Bổ sung tại mục II nội dung đã thực hiện là xây dựng Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thi hành luật để bảo đảm đầy đủ.
2. Đối với Dự thảo báo cáo Tổng kết 05 năm:
- Đánh giá cụ thể những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn về trang bị, quản lý, sử dụng ghế thẩm vấn đối tượng để làm cơ sở đề xuất nội dung này.
- Tại mục III.4.1 phần thứ nhất dự thảo Báo cáo Tổng kết liệt kê các hành vi vi phạm, tuy nhiên hành vi vi phạm tại mục (5) và (6) về “chiếm đoạt trái phép 29 vụ” và “trộm cắp 74 vụ” là trùng lặp, đề nghị gộp 02 hành vi để bảo đảm chính xác và rõ ràng.
- Bổ sung và gửi báo cáo tổng kết cho Viện Kiểm sát tối cao vì đây là cơ quan có trách nhiệm thực hiện và tiến hành thực hiện việc tổng kết.
3. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách: 
Việc đánh giá tác động các chính sách còn chung chung, chưa được chi tiết, cần bổ sung:
(1) Về chính sách 3: Cho phép cơ quan tổ chức nước ngoài cho tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam… thì cần phân tích vấn đề bất cập rõ ràng hơn; đồng thời, nội dung đánh giá tác động tiêu cực về mặt xã hội nếu thực hiện theo giải pháp 2 (các đối tượng có thể lợi dụng chính sách để mua bán, cho, tặng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự) còn chưa được giải quyết tại phần kiến nghị lựa chọn giải pháp. Ngoài ra còn một số tác động tiêu cực về mặt xã hội là có thể gây ô nhiễm môi trường, có thể khiến Việt Nam thành nơi chứa các phế liệu, phế phẩm cũng cần được đánh giá một cách rõ ràng, cụ thể vì tác động này sẽ gây ảnh hưởng rất lâu dài trong tương lai.
(2) Về chính sách 4: Không quy định thời hạn giấy phép sử dụng vũ khí: nếu lựa chọn giải pháp 2 thì cần bổ sung đánh giá tác động theo hướng hiện nay các nước trên thế giới đã chế tạo ra rất nhiều loại vũ khí mới, hiện đại, đòi hỏi phải có kỹ thuật cao để sử dụng. Nếu không quy định thời hạn giấy phép sử dụng vũ khí thì nguy cơ dẫn đến sự lạc hậu, không tiếp cận, nắm bắt được kịp thời các vũ khí, phương tiện, kỹ thuật hiện đại trong thực tiễn áp dụng, sử dụng.
4. Đối với đề cương chi tiết dự thảo Luật
(1) Sửa đổi bổ sung Điều 10 đề nghị chỉnh sửa theo hướng: Đối với cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác thuộc đối tượng được trang bị vũ khí, công cụ hỗ  trợ thì không thuộc trường hợp thu hồi giấy phép, chứng chỉ hoặc cấp đổi giấy phép, chứng chỉ.
(2) Đề nghị tách quy định về công cụ hỗ trợ là “Ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt” thành 01 điểm riêng trong khoản 10 Điều 3 Luật trong đó quy định rõ hơn các trường hợp sử dụng và đối tượng bị áp dụng vì đây là công cụ hỗ trợ mới, có tính đặc biệt, tránh lạm dụng trong sử dụng làm công cụ bức cung, nhục hình… vi phạm pháp luật.
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Không tiếp thu vì Ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt chỉ là 01 loại công cụ hỗ trợ.



